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Hạnh Huệ Bình Oanh Ý Kiều Phương

C.nghệ KHTN(hoá) Toán Văn KHTN(sinh) Toán Địa

Huệ Hạnh Khánh Phương Oanh H.Tuấn Kiều

Toán Toán Sử Văn Toán Anh Anh

H.Tuấn Khánh Hoa Phương Hiếu Bình Ý

KHTN(lý) Sử Anh Toán Anh KHTN(sinh) Toán

H.Tuấn Hoa Bình Hiếu Ý Oanh Khánh

KHTN(hoá) KHTN(sinh) GDĐP C.nghệ MT GDĐP HĐTN(cc)

Hạnh Oanh Hoa Huệ Đ.Tuấn Thuật Phương

HĐTN(cc) HĐTN(cc) GDTC HĐTN(cc) Tin C.dân GDĐP

Hạnh Huệ Bi Oanh Hiếu Hoa Thuật

HĐTN(cd) Nhạc KHTN(sinh) GDTC C.dân HĐTN(cc) C.nghệ

Phương Tùng Oanh Bi Hoa Cư Huệ

KHTN(sinh) HĐTN(cd) C.nghệ GDTC Nhạc Tin GDTC

Oanh Thuật Huệ Bi Tùng Hiếu Cư

Văn Anh C.nghệ MT GDTC Sử Văn

Phương Bình Huệ Đ.Tuấn Bi Thuật Hà

GDTC C.nghệ Toán Văn GDĐP Anh KHTN(lý)

Bi Huệ Khánh Phương Thuật Bình H.Tuấn

Toán MT Văn Sử Toán KHTN(sinh) Toán

H.Tuấn Đ.Tuấn Hà Thuật Hiếu Oanh Khánh

MT Toán Văn Toán Sử Toán KHTN(sinh)

Đ.Tuấn Khánh Hà Hiếu Thuật H.Tuấn Oanh

Văn Sử Văn Nhạc KHTN(hoá) Địa Sử

Phương Hoa Hà Tùng Hoanh Kiều Thuật

Văn Văn KHTN(hoá) Địa Sử Nhạc Toán

Phương Hà Hạnh Kiều Thuật Tùng Khánh

C.dân Văn Toán Sử Văn C.nghệ Nhạc

Hoa Hà Khánh Thuật Phương Huệ Tùng

C.nghệ Toán Nhạc C.dân GDĐP Văn Địa

Huệ Khánh Tùng Hoa Thuật Hà Kiều

Nhạc C.dân Địa Tin KHTN(lý) GDTC HĐTN(cd)

Tùng Hoa Kiều Hiếu H.Tuấn Cư Thuật

Địa GDTC C.dân GDĐP HĐTN(cc) KHTN(lý) Tin

Kiều Bi Hoa Thuật Ý H.Tuấn Hiếu

Anh Tin GDĐP HĐTN(cd) Địa GDĐP GDTC

Ý Hiếu Hoa Hà Kiều Thuật Cư

Địa GDTC Anh HĐTN(cd) HĐTN(cd) KHTN(lý)

Kiều Bi Ý Hà Thuật H.Tuấn
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GDTC KHTN(hoá) Toán KHTN(sinh) Anh Văn MT

Bi Hạnh Khánh Oanh Ý Hà Đ.Tuấn

Toán Văn KHTN(hoá) Anh KHTN(sinh) MT Toán

H.Tuấn Hà Hạnh Ý Oanh Đ.Tuấn Khánh

Anh Toán Anh Toán GDTC Toán Văn

Ý Khánh Bình Hiếu Bi H.Tuấn Hà

Tin Anh MT KHTN(hoá) Toán KHTN(lý) Văn

Khánh Bình Đ.Tuấn Hoanh Hiếu H.Tuấn Hà

KHTN(lý) Văn

H.Tuấn Hà

Anh Văn KHTN(sinh) Toán Văn Toán C.dân

Ý Hà Oanh Hiếu Phương H.Tuấn Hoa

Toán C.dân Anh KHTN(sinh) Văn Văn Anh

H.Tuấn Hoa Bình Oanh Phương Hà Ý

Sử Anh KHTN(lý) Anh Toán Văn KHTN(sinh)

Hoa Bình H.Tuấn Ý Hiếu Hà Oanh

Văn KHTN(sinh) Sử KHTN(lý) Anh Anh Văn

Phương Oanh Hoa H.Tuấn Ý Bình Hà

HĐTN(shl) GDTC HĐTN(cc) GDĐP C.nghệ HĐTN(shl) HĐTN(shl)

Hạnh Bi Bình Thuật Huệ Kiều Phương

KHTN(hoá) C.nghệ HĐTN(cd) HĐTN(shl) Văn Địa Anh

Hạnh Huệ Thuật Oanh Phương Kiều Ý

Địa HĐTN(shl) HĐTN(shl) Văn HĐTN(shl) GDTC GDĐP

Kiều Huệ Bình Phương Ý Cư Thuật

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Hạnh Huệ Bình Oanh Ý Kiều Phương
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Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Hoanh

Ghi chú: buổi chiều vào lớp từ 13h45
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